
 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 41 HỆ ĐHCQ, KHÓA 41 ĐHCQ CLC (HỌC KỲ 8) (Chính thức) 
 

Các lớp Khóa 41 ĐHCQ, Khóa 41 ĐHCQ CLC đi thực tập tốt nghiệp từ 02/01/2019 đến 24/03/2019 (10 tuần) 

 

 

LỊCH SINH HOẠT LỚP KHÓA 41 ĐHCQ HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2019 

 
CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC QUẢN LÝ KHÓA 41 

 

TÊN HỌC PHẦN 
T

C 
MÃ LHP SLDK 

LỚP 

SV 

TH

Ứ 

S

T 
GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC HỌ TÊN GIẢNG VIÊN 

Sinh hoạt lớp  19D1355001365 50 TH1 4 4 7g10-10g40 B210 27/03/2019  

 

  



 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 42 HỆ ĐHCQ (HỌC KỲ 6) (Chính thức) 
 

Học lý thuyết (trước Tết Âm lịch): 02/01/2019  -  27/01/2019  (3 tuần, 5 ngày) 

Nghỉ Tết Âm lịch:    28/01/2019  -  10/02/2019  (2 tuần) 

Học lý thuyết (sau Tết Âm lịch):      11/02/2019  -  12/05/2019  (13 tuần) 

Thi kết thúc học phần:   13/05/2019  -  26/05/2019  (2 tuần) 

                                                     Các ngày nghỉ:                01/01/2019, 14/04/2019, 15/04/2019, 29/04/2019, 30/04/2019, 01/05/2019 

                                                     Nghỉ giữa kỳ:           27/05/2019  -  09/06/2019  (02 tuần) 

 

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (KTHP) 
 

       Căn cứ Tờ trình số 87/TTr-ĐHKT-KHKT ký ngày 23/03/2017 về việc thay đổi thời gian thi KTHP hệ ĐHCQ như sau: 

 

1. Đối với các lớp học phần (2 – 3 tín chỉ) kết thúc sớm trong học kỳ:  

 Thời gian thi: dự kiến từ 2 – 4 tuần kể từ khi kết thúc học phần (tùy thuộc và tình hình giảng đường của nhà trường) 

 Bố trí thi vào sáng hoặc chiều các ngày chủ nhật 

 Lịch thi KTHP sẽ được công bố cho sinh viên trước thời gian thi ít nhất 4 tuần 

 

2.  Đối với các lớp học phần còn lại: lịch thi KTHP được bố trí vào các ngày trong tuần từ 13/05/2019 đến 26/05/2019 (sau khi kết thúc phần học lý 

thuyết)  

 

ĐỊA CHỈ CÁC GIẢNG ĐƯỜNG BỐ TRÍ GIẢNG DẠY HK ĐẦU NĂM 2019 

                 

- Các giảng đường A…     – Học tại 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 

- Các giảng đường B…     – Học tại 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10 

                                              (SV vào trường theo cổng Đào Duy Từ) 

- Các giảng đường C…     – Học tại 91 đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10 

         - Các giảng đường D….    – Học tại 196 Trần Quang Khải ,Phường Tân Định, Quận 1  

         - Các giảng đường E …    – Học tại 54 Nguyễn Văn Thủ,Phường Đa Kao, Quận 1 

         - Các giảng đường H …    – Học tại 1A Hoàng Diệu ,Phường 10, Quận Phú Nhuận 

         - Các giảng đường G …    – Học tại 311-319 Gia Phú, Phường 1, Quận 6 

         - Các HP GDTC         – Học tại 144 Đường 44 (số cũ 42) Trương Đình Hội, P.16, Q.8 

  



 

CHUYÊN NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHÓA 42 

 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP 
SLD

K 

LỚP 

SV 
THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC 

HỌ TÊN 

GIẢNG VIÊN 
LMS 

Hệ thống thông tin quản lý 3 19D1INF50900808 50 II 5 5 12g45-17g05 H104 03/01/2019- 14/03/2019 
Bùi Xuân Huy 

Hủy 
9 tiết 

 

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA 42 

 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK 
LỚP 

SV 
THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC 

HỌ TÊN 

GIẢNG VIÊN 
LMS 

Hệ thống thông tin quản lý 3 19D1INF50900809 50 IB1 
2 5 12g45-17g05 B409 25/03/2019 - 06/05/2019 

Thái Kim Phụng 9 tiết 
4 5 7g10-11g30 B409 10/04/2019 - 08/05/2019 

 

CHUYÊN NGÀNH NGOẠI THƯƠNG KHÓA 42 

 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP 
SLD

K 

LỚP 

SV 
THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC 

HỌ TÊN  

GIẢNG VIÊN 
LMS 

Hệ thống thông tin quản lý 3 19D1INF50900810 55 FT1 
2 5 7g10-11g30 B409 25/03/2019 - 06/05/2019 

Phan Hiền 9 tiết 
6 5 12g45-17g05 B409 19/04/2019 - 10/05/2019 

Hệ thống thông tin quản lý 3 19D1INF50900811 55 FT2 
3 5 12g45-17g05 B409 26/03/2019 - 07/05/2019 

Nguyễn An Tế 9 tiết 
7 5 7g10-11g30 B409 27/04/2019 - 11/05/2019 

Thương mại điện tử 3 19D1INF50901304 55 FT1 6 5 12g45-17g05 B409 04/01/2019 - 15/03/2019 Thái Kim Phụng 9 Tiết 

 
NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHÓA 42  

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP 
SLD

K 

LỚP 

SV 

TH

Ứ 
ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC 

HỌ TÊN  

GIẢNG VIÊN 
LMS 

Thương mại điện tử 3 19D1INF50901302 50 KM1 7 5 7g10-11g30 G107 12/01/2019 - 23/03/2019 Trương Việt Phương 9 Tiết 

Thương mại điện tử 3 19D1INF50901303 50 KM3 3 5 7g10-11g30 G206 08/01/2019 - 19/03/2019 Bùi Xuân Huy 9 Tiết 

 
CHUYÊN NGÀNH THỐNG KÊ KINH DOANH KHÓA 42 

 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP 
SLD

K 

LỚP 

SV 

TH

Ứ 
ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC 

HỌ TÊN 

 GIẢNG VIÊN 
LMS 

Hệ thống thông tin quản 

lý 
3 19D1INF50900812 50 TD1 3 5 7g10-11g30 B415 15/01/2019 - 26/03/2019 Huỳnh Văn Đức 9 tiết 

 

  



 

CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH KHÓA 42 

 

TÊN HỌC PHẦN 
T

C 
MÃ LHP 

SL

DK 

LỚP 

SV 

TH

Ứ 

S

T 
GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC 

HỌ TÊN  

GIẢNG VIÊN 
LMS 

Business Intelligence 3 19D1INF50902001 45 BI1 5 5 7g10-11g30 A303 03/01/2019 - 14/03/2019 Huỳnh Văn Đức 9 tiết  

Kiến trúc phần mềm 

hướng dịch vụ 
3 19D1INF50902201 45 BI1 

5 5 7g10-11g30 A303 21/03/2019 - 09/05/2019 
 

Nguyễn Mạnh Tuấn 
9 tiết  

3 5 12g45-17g05 A303 23/04/2019 

Kiểm thử phần mềm 3 19D1INF50902101 45 BI2 6 5 12g45-17g05 A303 04/01/2019 - 15/03/2019 
Đặng Thái Thịnh 

 
9 tiết 

Phần mềm hoạch định 

nguồn lực doanh nghiệp 

(ERP) 

3 19D1INF50902301 45 BI2 
6 5 12g45-17g05 A303 22/03/2019 - 10/05/2019 

Bùi Xuân Huy 
9 tiết 

4 5 7g10-11g30 A303 24/04/2019  

Phát triển ứng dụng trên 

Windows 
3 19D1INF50901501 45 BI1 2 5 12g45-17g05 A303 07/01/2019 - 18/03/2019 Thái Kim Phụng 9 tiết 

Phát triển ứng dụng trên 

Windows 
3 19D1INF50901502 45 BI2 3 5 7g10-11g30 A303 08/01/2019 - 19/03/2019 

Đặng Thái Thịnh 

 
9 tiết 

Phát triển ứng dụng web 3 19D1INF50901401 45 BI1 
2 5 12g45-17g05 A303 25/03/2019 - 06/05/2019 

 

Trần Lê Phúc Thịnh 

 

9 tiết 
6 5 7g10-11g30 A303 19/04/2019 - 10/05/2019 

Phát triển ứng dụng web 3 19D1INF50901402 45 BI2 
3 5 7g10-11g30 A303 26/03/2019 - 07/05/2019 

 

Nguyễn Mạnh Tuấn 

 

9 tiết 
7 5 12g45-17g05 A303 27/04/2019 - 11/05/2019 

Quản lý dự án công nghệ 

thông tin 
3 19D1INF50901601 45 BI1 3 5 12g45-17g05 A303 15/01/2019 - 26/03/2019 Nguyễn An Tế 9 tiết 

Quản lý dự án công nghệ 

thông tin 
3 19D1INF50901602 45 BI2 4 5 7g10-11g30 A303 09/01/2019 - 20/03/2019 Nguyễn An Tế 9 tiết 

Quản trị marketing 3 19D1MAR50301803 45 BI1 6 5 7g10-11g30 A303 04/01/2019 - 15/03/2019   

Quản trị nguồn nhân lực 3 19D1MAN50200401 45 BI2 7 5 12g45-17g05 A303 05/01/2019 - 16/03/2019   

Sinh hoạt lớp buổi 1  19D1ADM53501091 45 BI1 3 4 12g45-16g15 A303 08/01/2019   

Sinh hoạt lớp buổi 1  19D1ADM53501092 45 BI2 4 4 7g10-10g40 A303 02/01/2019   

Sinh hoạt lớp buổi 2  19D1ADM53501191 45 BI1 3 4 12g45-16g15 A303 07/05/2019   

Sinh hoạt lớp buổi 2  19D1ADM53501192 45 BI2 4 4 7g10-10g40 A303 08/05/2019   

 



 

CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KHÓA 42 

 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP 
SL

DK 

LỚP 

SV 

TH

Ứ 

S

T 
GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC 

HỌ TÊN  

GIẢNG VIÊN 
LMS 

Bảo mật thông tin trong 

thương mại điện tử 
3 19D1INF50902801 50 EC1 

4 5 12g45-17g05 A303 20/03/2019 - 08/05/2019 
Thái Kim Phụng 

9 Tiết 

2 5 7g10-11g30 A303 22/04/2019 - 06/05/2019  

Chiến lược kinh doanh 

thương mại điện tử 
3 19D1INF50902901 50 EC1 7 5 7g10-11g30 A303 05/01/2019 - 16/03/2019 Thái Kim Phụng 9 Tiết 

Hệ thống thanh toán điện 

tử 
3 19D1INF50903001 50 EC1 

7 5 7g10-11g30 A303 23/03/2019 - 11/05/2019 
Bùi Xuân Huy 

9 Tiết 

5 5 12g45-17g05 A303 02/05/2019  

Phát triển ứng dụng 

thương mại điện tử 
3 19D1INF50902701 50 EC1 2 5 7g10-11g30 A303 07/01/2019 - 18/03/2019 Nguyễn Mạnh Tuấn 9 Tiết 

Quản trị dự án TMĐT 3 19D1INF50903101 50 EC1 5 5 12g45-17g05 A303 10/01/2019 - 21/03/2019 Thái Kim Phụng 9 Tiết 

Quản trị quan hệ khách 

hàng (CRM) 
3 

19D1COM5030240

6 
50 EC1 4 5 12g45-17g05 A303 02/01/2019 - 13/03/2019   

Sinh hoạt lớp buổi 1  
19D1ADM5350109

3 
50 EC1 5 4 12g45-16g15 A303 03/01/2019   

Sinh hoạt lớp buổi 2  
19D1ADM5350119

3 
50 EC1 5 4 12g45-16g15 A303 09/05/2019   

 
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHỞI NGHIỆP KHÓA 42 

 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK 
LỚP 

SV 
THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC 

HỌ TÊN  

GIẢNG VIÊN 
LMS 

Thương mại điện tử 3 19D1INF50901301 50 EM1 
6 5 7g10-11g30 B516 22/03/2019 - 10/05/2019 

Nguyễn Mạnh Tuấn 9 Tiết 
5 5 7g10-11g30 B516 02/05/2019 

  



 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 43 HỆ ĐHCQ (HỌC KỲ 4) (Chính thức) 
 

Học lý thuyết (trước Tết Âm lịch): 02/01/2019  -  27/01/2019  (3 tuần, 5 ngày) 

Nghỉ Tết Âm lịch:    28/01/2019  -  10/02/2019  (2 tuần) 

Học lý thuyết (sau Tết Âm lịch):      11/02/2019  -  12/05/2019  (13 tuần) 

Thi kết thúc học phần:   13/05/2019  -  26/05/2019  (2 tuần) 

Các ngày nghỉ: 01/01/2019, 14/04/2019, 15/04/2019, 29/04/2019,      30/04/2019, 01/05/2019 

                                                     Nghỉ giữa kỳ:           27/05/2019  -  09/06/2019  (02 tuần) 

 

 
CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH KHÓA 43 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP 
SL

DK 

LỚP 

SV 
THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC 

HỌ TÊN  

GIẢNG VIÊN 
LMS 

Cơ sở dữ liệu 3 19D1INF50900601 61 BI1 
3 5 7g10-11g30 B512 26/03/2019 - 07/05/2019 

 

Phan Hiền 

 

9 tiết 
6 5 12g45-17g05 B512 05/04/2019 - 19/04/2019 

Cơ sở lập trình 3 19D1INF50900501 61 BI1 3 5 7g10-11g30 B512 08/01/2019 - 19/03/2019 Đỗ Thị Bích Lệ 9 tiết 

Kiến trúc hệ thống 3 19D1INF50900401 61 BI1 
4 5 7g10-11g30 B512 20/03/2019 - 08/05/2019 

 

Võ Hà Quang Định 

 

9 tiết 
6 5 12g45-17g05 B512 26/04/2019 - 03/05/2019 

Phân tích dữ liệu 3 
19D1MAT5080100

1 
61 BI1 4 5 7g10-11g30 B512 02/01/2019 - 13/03/2019   

Phân tích nghiệp vụ 3 19D1INF50900901 61 BI1 6 5 12g45-17g05 B512 04/01/2019 - 15/03/2019 Huỳnh Ngọc Liễu 9 tiết 

Sinh hoạt lớp buổi 1  
19D1ADM5350069

2 
61 BI1 7 4 12g45-16g15 B512 05/01/2019   

Sinh hoạt lớp buổi 2  
19D1ADM5350079

2 
61 BI1 7 4 12g45-16g15 B512 11/05/2019   

Tiếng Anh P4 4 19D1ENG51300488 61 BI1 7 5 12g45-17g05 B512 12/01/2019 - 13/04/2019   

 

  



 

   

CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KHÓA 43 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP 
SLD

K 

LỚP 

SV 
THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC 

HỌ TÊN  

GIẢNG VIÊN 
LMS 

Cơ sở dữ liệu 3 19D1INF50900602 54 EC1 
4 5 12g45-17g05 B512 20/03/2019 - 08/05/2019 

 

Nguyễn Trung Trực 

 

9 tiết 
7 5 7g10-11g30 B512 27/04/2019 - 04/05/2019 

Cơ sở lập trình 3 19D1INF50900502 54 EC1 4 5 12g45-17g05 B512 02/01/2019 - 13/03/2019 Đỗ Thị Bích Lệ 9 tiết 

Marketing căn bản 3 
19D1MAR5030010

3 
55 EC1 

5 5 12g45-17g05 B512 21/03/2019 - 09/05/2019 
 

 

7 5 7g10-11g30 B512 11/05/2019  

Phân tích nghiệp vụ 3 19D1INF50900902 55 EC1 7 5 7g10-11g30 B512 05/01/2019 - 16/03/2019 Huỳnh Ngọc Liễu 9 tiết 

Sinh hoạt lớp buổi 1  
19D1ADM5350069

3 
55 EC1 2 4 7g10-10g40 B417 07/01/2019   

Sinh hoạt lớp buổi 2  
19D1ADM5350079

3 
55 EC1 2 4 7g10-10g40 B417 06/05/2019   

Thương mại điện tử 3 19D1INF50901305 55 EC1 5 5 12g45-17g05 B512 03/01/2019 - 14/03/2019 Trương Việt Phương 9 Tiết 

Tiếng Anh P4 4 19D1ENG51300489 55 EC1 2 5 7g10-11g30 B417 14/01/2019 - 22/04/2019   

 
CHUYÊN NGÀNH THỐNG KÊ KINH DOANH KHÓA 43 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP 
SLD

K 

LỚP 

SV 

TH

Ứ 
ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC 

HỌ TÊN  

GIẢNG VIÊN 
LMS 

Tin học trong kinh 

doanh 
3 19D1INF50900101 50 TD1 6 5 

7g10-

11g30 
B512 04/01/2019 - 15/03/2019 Hứa Thị Ngọc Nga 9 tiết 

 

CHUYÊN NGÀNH TOÁN TÀI CHÍNH KHÓA 43 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP 
SLD

K 

LỚP 

SV 

TH

Ứ 
ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC 

HỌ TÊN  

GIẢNG VIÊN 
LMS 

Cơ sở lập trình 3 19D1INF50900503 52 TF1 7 5 12g45-17g05 B515 05/01/2019 - 16/03/2019 Đỗ Thị Bích Lệ 9 tiết 

 

  



 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 44 HỆ ĐHCQ (HỌC KỲ 2) (Chính thức) 
 

Học lý thuyết (trước Tết Âm lịch): 02/01/2019  -  27/01/2019  (3 tuần, 5 ngày) 

Nghỉ Tết Âm lịch:    28/01/2019  -  10/02/2019  (2 tuần) 

Học lý thuyết (sau Tết Âm lịch):      11/02/2019  -  12/05/2019  (13 tuần) 

Học GDQP Đợt 1:    04/03/2019  -  29/03/2019  (4 tuần) 

Học GDQP Đợt 2:    01/04/2019  -  26/04/2019  (4 tuần) 

Thi kết thúc học phần:   13/05/2019  -  26/05/2019  (2 tuần) 

                                                     Các ngày nghỉ:                01/01/2019, 14/04/2019, 15/04/2019, 29/04/2019, 30/04/2019, 01/05/2019 

                                                     Nghỉ giữa kỳ:           27/05/2019  -  09/06/2019  (02 tuần) 

 

 

 
          Cơ sở công nghệ thông tin [3 tín chỉ] 

MÃ LỚP HP SLD

K 

TH

Ứ 

ST GIỜ HỌC GĐ LỚP SV THỜI GIAN HỌC HỌ TÊN  

GIẢNG VIÊN 

LMS 

19D1INF50900301 50 4 5 7g10-11g30 A302 ER1 02/01/2019 - 13/03/2019 Trương Viêt Phương 9 tiết 

19D1INF50900302 61 5 5 7g10-11g30 A302 ST1 03/01/2019 - 14/03/2019 Trương Viêt Phương 9 tiết 

 

 

 

 

 


